
Bộ thông số và Hướng dẫn thu thập, xử lý số liệu tính toán Bộ chỉ số đánh giá quản lý khai thác công trình thủy lợi
(Kèm theo Văn bản số 1578/TCTL-QLCT  ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Tổng cục Thủy lợi)

	Thông số
	Diện tích canh tác
	TS1

	Định nghĩa
	Là diện tích đất nông nghiệp trồng cây hàng năm được tưới từ hệ thống công trình thủy lợi.

	Đơn vị tính
	Hecta (ha)

	Cách thu thập số liệu
	I. Vị trí đo/thu thập 

Thu thập diện tích đất nông nghiệp được tưới của  hệ thống do Công ty hoặc tổ chức nhà nước quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi (sau đây gọi chung là Công ty) phụ trách.
II. Tần suất đo/thu thập: 

Xác định một lần vào thời điểm nghiệm thu, thanh lý hợp đồng tưới cuối mỗi năm

III. Nguyên tắc đo/thu thập:

- Diện tích đất nông nghiệp được tính ở đây là diện tích mặt bằng thửa đất trồng một vụ hoặc nhiều vụ và được tưới từ công trình thủy lợi.

- Diện tích được tưới không phân biệt hình thức chủ động, tạo nguồn hay tái sử dụng nguồn nước. 

- Diện tích được tưới không phân biệt số lần được tưới trong năm từ hệ thống, bao gồm cả diện tích được tưới 1 lần từ hệ thống còn những lần khác hoặc được tưới từ hệ thống khác hoặc sử dụng nước trời. 

	Xử lý, tính toán số liệu
	Tính toán theo bản đồ sử dụng đất của các Tổ chức dùng nước (TCDN) kết hợp với biên bản thanh lý hợp đồng giữa Công ty KTCTTL và các tổ chức dùng nước. Trước tiên, thống kê và xác định toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của các TCDN. Sau đó, loại bỏ diện tích đất nông nghiệp không được tưới hoặc được tưới từ hệ thống khác.

	Ví dụ
	Giả sử HTX A có 200 ha đất nông nghiệp, trong đó có 20 ha không được tưới, và 10 ha được tưới từ hệ thống khác, diện tích đất nông nghiệp của HTX này do hệ thống phụ trách tưới sẽ là 200 ha – 20 ha – 10 ha = 170 ha.

Trong 170 ha này, có thể có diện tích chỉ trồng 1 vụ và có thể có diện tích được tưới bằng hình thức tạo nguồn.


	Thông số
	Diện tích gieo trồng được tưới
	TS2

	Định nghĩa
	Là tổng diện tích trồng cây hàng năm được tưới bởi hệ thống trong năm theo dõi

	Đơn vị tính
	Hecta (ha)

	Cách thu thập số liệu
	I. Cách đo/thu thập: 

Thống kê diện tích gieo trồng được tưới trong biên bản thanh lý hợp đồng hàng vụ giữa Công ty và các Tổ chức dùng nước (TCND).
II. Tần suất đo/thu thập: 

Xác định cho từng vụ trong năm vào thời điểm cuối vụ

III. Nguyên tắc đo/thu thập

- Không tính diện tích đất mạ vì mạ chỉ là một giai đoạn sinh trưởng ngắn của lúa;

- Chỉ tính cho cây trồng theo thời vụ như lúa, rau màu các loại và cây công nghiệp khác (mía, sắn…);

- Đối với cây trồng ngắn ngày như rau mầm, thời gian trồng trong 4 tháng được coi là 1 vụ mặc dù người dân có thể trồng nhiều lần trong thời gian 4 tháng đó;

- Đất trồng cây gối vụ từ năm này sang năm khác như mía được tính là đất sản xuất 3 vụ, tức là diện tích trồng mía được nhân lên 3 lần trong năm, còn nếu trồng sắn trong 8 tháng được coi là đất 2 vụ;

- Diện tích nuôi trồng thủy sản lấy nước từ hệ thống tính bằng diện tích đất trồng 2 vụ. 

	Xử lý, tính toán số liệu
	Tính diện tích tưới từng vụ của các TCDN, sau đó tính diện tích của năm từ diện tích tưới từng vụ trong hệ thống.

	Ví dụ
	Giả sử hệ thống phục vụ cho một số TCDN với diện tích tưới vụ Xuân là 500 ha, vụ Hè Thu là 400 ha và vụ Đông là 100 ha theo biên bản thanh lý hợp đồng tưới của 3 vụ, diện tích tưới cả năm sẽ là 500 ha + 400 ha + 100 ha = 1000 ha.

Nếu trong hệ thống còn có thêm 50 ha mía được tưới, diện tích này sẽ được tính là 50 ha x 3 vụ = 150 ha và khi đó, tổng diện tích tưới cả năm của hệ thống sẽ là 1150 ha.


	Thông số
	Diện tích tưới thiết kế
	TS3

	Định nghĩa
	Tổng diện tích tưới thiết kế hàng năm theo hồ sơ thiết kế của hệ thống tưới.

	Đơn vị tính
	Hecta (ha)

	Cách thu thập số liệu
	I. Cách đo/thu thập: 

Cập nhật số liệu tổng diện tích tưới thiết kế hàng năm của hệ thống từ hồ sơ thiết kế
II. Tần suất đo/thu thập:

Cập nhật hàng năm
III. Nguyên tắc đo/thu thập

Tính tổng diện tích tưới thiết kế hàng năm cho cây trồng và nuôi trồng thủy sản

	Xử lý, tính toán số liệu
	Cập nhật số liệu tổng diện tích tưới thiết kế hàng năm của hệ thống từ hồ sơ thiết kế


	Thông số
	Diện tích tưới theo kế hoạch
	TS4

	Định nghĩa
	Tổng diện tích dự kiến được tưới theo kế hoạch tưới hàng năm do Công ty lập cho hệ thống vào đầu năm.

	Đơn vị tính
	Hecta (ha)

	Cách thu thập số liệu
	I. Cách đo/thu thập: 

Thống kê diện tích từ các hợp đồng tưới giữa Công ty và các TCDN

II. Tần suất đo/thu thập:

Tổng hợp các hợp đồng tưới của năm theo dõi
III. Nguyên tắc đo/thu thập

Tính tổng diện tích tưới cho lúa, màu hay nuôi trồng thủy sản của cả năm

	Xử lý, tính toán số liệu
	Cộng dồn diện tích dự kiến được tưới từ hệ thống của tất cả các vụ trong năm. 

	Ví dụ
	Giả sử tổng diện tích trong các hợp đồng tưới trong hệ thống với các TCDN cho 3 vụ lần lượt là 10000 ha, 9000 ha và 1000 ha, diện tích tưới theo kế hoạch sẽ là 20000 ha.

	Thông số
	Diện tích nông nghiệp bị ngập úng
	TS5

	Định nghĩa
	Diện tích nông nghiệp bị ngập úng làm giảm trên 30% năng suất cây trồng

	Đơn vị tính
	Hecta (ha)

	Cách thu thập số liệu
	I. Cách đo/thu thập: 

Thống kê các diện tích úng ngập trong năm gây thiệt hại cho cây trồng với mức giảm năng suất trên 30%
II. Tần suất đo/thu thập:

Thu thập hàng năm
III. Nguyên tắc đo/thu thập

Chỉ tính các diện tích úng ngập do Công ty phụ trách tiêu nước

	Xử lý, tính toán số liệu
	Tính tổng các diện tích úng ngập với điều kiện như trên trong một năm


	Thông số
	Diện tích hợp đồng tiêu
	TS6

	Định nghĩa
	Tổng diện tích nông nghiệp mà Công ty đã hợp đồng tiêu với các đơn vị khác hoặc được giao nhiệm vụ để tiêu úng trong hệ thống.

	Đơn vị tính
	Hecta (ha)

	Cách thu thập số liệu
	I. Cách đo/thu thập: 

Thống kê từ các hợp đồng tiêu của Công ty với các đơn vị khác và các văn bản giao nhiệm vụ tiêu trong hệ thống.
II. Tần suất đo/thu thập:

Tổng hợp diện tích nông nghiệp được tiêu trong năm của hệ thống.
III. Nguyên tắc đo/thu thập

Tính tổng diện tích tiêu cho đất nông nghiệp của cả năm

	Xử lý, tính toán số liệu
	Tính tổng diện tích nông nghiệp mà Công ty đã hợp đồng với các đơn vị khác hoặc được giao nhiệm vụ để tiêu úng.


	Thông số
	Chiều dài kênh tưới nội đồng
	TS7

	Định nghĩa
	Là tổng chiều dài kênh tưới nội đồng của tất cả các TCDN thuộc hệ thống tại thời điểm tính toán

	Đơn vị tính
	Kilomet (km)

	Cách thu thập số liệu
	I. Cách đo/thu thập: Sử dụng số liệu sẵn có hoặc hướng dẫn các TCDN ước tính rồi sau đó tổng hợp lại 

II. Tần suất đo/thu thập: Cập nhật theo từng năm.

III. Nguyên tắc đo/thu thập:
Căn cứ vào các báo cáo tổng kết hàng năm hoặc số liệu điều tra, khảo sát về giá trị công trình thủy lợi đang phụ trách, quản lý của địa phương (TCDN, HTX,…).

	Xử lý, tính toán số liệu
	Tính tổng số liệu chiều dài kênh nội đồng thu thập được từ tất cả các TCDN trên hệ thống.


	Thông số
	Tổng chiều dài kênh tưới đã kiên cố trên hệ thống
	TS8

	Định nghĩa
	Tổng số km chiều dài của các kênh tưới lấy nước từ hệ thống đã được kiên cố hóa (bao gồm cả các kênh tưới nội đồng do TCDN quản lý)

	Đơn vị tính
	Kilomet (km)

	Cách thu thập số liệu
	I. Cách đo/thu thập: 
Đo, xác định chiều dài từng đoạn kênh đã được kiên cố hóa trên hệ thống

II. Tần suất đo/thu thập: 
Xác định một lần vào đầu năm
III. Nguyên tắc đo/thu thập:

Chỉ tính cho hệ thống được đề cập tới, bao gồm tất cả các kênh từ đầu mối đến mặt ruộng lấy nước từ hệ thống

	Xử lý, tính toán số liệu
	Cộng dồn chiều dài từng đoạn kênh đã kiên cố trong hệ thống. 


	Thông số
	Tổng chiều dài kênh tưới trên hệ thống
	TS9

	Định nghĩa
	Tổng số km chiều dài của các kênh tưới lấy nước từ hệ thống (bao gồm cả các kênh tưới nội đồng thuộc hệ thống do TCDN quản lý)

	Đơn vị tính
	Kilomet (km)

	Cách thu thập số liệu
	I. Cách đo/thu thập: 
Đo chiều dài của tất cả các đoạn kênh tưới

II. Tần suất đo/thu thập: 
Xác định một lần vào đầu năm hoặc thời điểm tính toán.

III. Nguyên tắc đo/thu thập:

Chỉ tính cho hệ thống được đề cập tới, bao gồm tất cả các kênh tưới lấy nước từ đầu mối đến mặt ruộng.

	Xử lý, tính toán số liệu
	Cộng dồn chiều dài từng đoạn kênh tưới trong hệ thống. 


	Thông số
	Số lượng điểm quan trắc
	TS10

	Định nghĩa
	Số lượng điểm quan trắc đang hoạt động đã được Công ty thiết lập để đo các số liệu, thông số kỹ thuật liên quan đến tưới tiêu trên hệ thống.

	Đơn vị tính
	Điểm

	Cách thu thập số liệu
	I. Cách đo/thu thập: 
Đếm số lượng tất cả các điểm quan trắc đang hoạt động mà công ty đã thiết lập để đo các số liệu, thông số kỹ thuật liên quan đến tưới tiêu trên hệ thống
II. Tần suất đo/thu thập: 
Xác định một lần vào đầu năm.

III. Nguyên tắc đo/thu thập:

Chỉ tính cho các điểm quan trắc còn đang hoạt động trên hệ thống được đề cập tới

	Xử lý, tính toán số liệu
	Tính tổng số tất cả các điểm quan trắc đã được thống kê. 


	Thông số
	Tổng số điểm quan trắc
	TS11

	Định nghĩa
	Số lượng điểm quan trắc yêu cầu thiết lập trên hệ thống theo quy định.

	Đơn vị tính
	Điểm

	Cách thu thập số liệu
	I. Cách đo/thu thập: 
Xác định số lượng điểm quan trắc được yêu cầu thiết lập trên hệ thống theo các văn bản, quy phạm nhà nước hay quy định của cơ quan quản lý cấp trên.
II. Tần suất đo/thu thập: 
Xác định một lần vào đầu năm hoặc tại thời điểm tính toán.

III. Nguyên tắc đo/thu thập:

Chỉ tính cho hệ thống được đề cập tới.

	Xử lý, tính toán số liệu
	Xác định tổng số tất cả các điểm quan trắc yêu cầu. 


	Thông số
	Lượng nước tưới
	TS12

	Định nghĩa
	Lượng nước tưới cấp tại đầu mối của hệ thống

	Đơn vị tính
	Mét khối (m3)

	Cách thu thập số liệu
	I. Vị trí đo/thu thập: Sau công trình hoặc cửa lấy nước của hệ thống
II. Tần suất đo/thu thập: Tất cả các đợt tưới trong năm

III. Nguyên tắc đo/thu thập:

- Tổng hợp, tính toán kết quả đo đạc từ công trình đo nước ngay sau công trình/cửa lấy nước vào hệ thống.
- Trong trường hợp hệ thống số liệu quan trắc là mực nước H (m), phải quy đổi ra lưu lượng Q (m3/s hoặc m3/h)  để tính tổng lượng nước tưới (m3) của mỗi đợt tưới.
- Phân nhỏ các đợt tưới thành các thời đoạn tưới với điều kiện lưu lượng  cấp tại đầu mối trong mỗi thời đoạn tưới là không đổi tức Qi= hằng số (constant) trong đó chỉ số i là chỉ số thứ tự của thời đoạn tưới trong năm;  

- Tính lượng nước cấp cho từng thời đoạn tưới rồi cộng lại để có lượng nước cấp trong từng đợt tưới và lượng nước tưới cả năm;

- Không tính lượng nước cấp cho sinh hoạt, đô thị, công nghiệp,…vì khối lượng sản phẩm ở đây chỉ tính cho trồng trọt. 

	Xử lý, tính toán số liệu
	Một thời đoạn tưới được coi là khoảng thời gian liên tục mà lưu lượng nước cấp tại đầu mối không đổi. Việc xác định các đợt tưới (ĐT) và các thời đoạn tưới (TĐT) dựa trên lưu lượng nước cấp tại đầu mối được minh họa như sơ đồ dưới.
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Trong sơ đồ này, năm theo dõi có 4 đợt tưới (ĐT) nhưng 4 đợt tưới này được chia thành 6 thời đoạn tưới (TĐT) theo sự thay đổi lưu lượng nước cấp trong các đợt tưới. Thời đoạn tưới là khoảng thời gian (ngày) theo dõi ghi lưu lượng trong sổ vận hành. Lượng nước tưới trong năm được xác định như sau.

Lượng nước cấp trong mỗi thời đoạn tưới

Do lưu lượng nước cấp, Qi (m3/s) của thời đoạn tưới i không đổi, lượng nước cấp trong thời đoạn tưới này, Wi, được xác định theo công thức:

Wi= Qi x Ti x 86400 (m3)

trong đó Ti là thời gian của đợt tưới, đơn vị là ngày.

Lượng nước cấp trong mỗi đợt tưới hoặc trong cả năm

Lượng nước cấp trong từng đợt tưới hoặc trong cả năm là tổng lượng nước cấp của các thời đoạn tưới trong đợt tưới hoặc trong năm được tính. Trong ví dụ trên, lượng nước cấp trong cả năm được tính theo công thức:
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Wi là lượng nước cấp trong thời đoạn tưới i được tính ở bước trên. 


	Thông số
	Tổng thu thủy lợi phí nội đồng
	TS13

	Định nghĩa
	Là khoản tiền mà TCDN thu từ người dùng nước theo quy định hiện hành hay do người sử dụng nước đóng góp (bao gồm tiền, công lao động quy đổi ra tiền) cho công tác thủy nông nội đồng.

	Đơn vị tính
	Đồng (đ)

	Cách thu thập số liệu
	I. Cách đo/thu thập: Tổng hợp nguồn thu cho công tác thủy nông nội đồng trong năm của các TCDN thuộc hệ thống 

II. Tần suất đo/thu thập: Cập nhật theo từng năm.

III. Nguyên tắc đo/thu thập:
Chỉ tính cho diện tích hoặc phạm vi phục vụ thuộc hệ thống cần đánh giá.

	Xử lý, tính toán số liệu
	Giá trị đóng góp của TCDN cho VH&BD

Hàng năm, TCDN thứ i sẽ lập kế hoạch đóng góp thủy lợi nội đồng, DGi, được tính bằng đ/ha hoặc qui đổi từ kg lúa/ha hoặc ngày công/ha ra đồng/ha cho cả năm. Khoản thu này được áp dụng cho toàn bộ diện tích do TCDN phụ trách. Giả sử diện tích của TCDN chỉ có một phần diện tích thuộc hệ thống, ký hiệu là SHTi, giá trị đóng góp của toàn hệ thống, DGHT, là tổng giá trị đóng góp của các TCDN và được tính như sau:
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Giá trị đóng góp của TCDN cho cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi nội đồng
Nếu giá trị đóng góp của TCDN bao gồm cả phần đóng góp cải tạo, nâng cấp công trình, VH&BD, chỉ tính khối lượng đóng góp cho phần diện tích thuộc hệ thống dựa trên báo cáo của TCDN.

Việc quy đổi từ kg lúa/ha hoặc ngày công/ha ra giá trị đồng/ha dựa trên mức giá thực tế tại địa phương. 

	Ví dụ
	Giả sử giá trị đóng góp cho VH&BD ở TCDN A là 100.000 đ/ha và chỉ có 30 ha trong 100 ha do TCDN này quản lý thuộc hệ thống, giá trị đóng góp của toàn hệ thống khi tính cho TCDN này = 100.000đ/ha x 30 ha = 3.000.000 đồng.

Ngoài khoản thu thủy lợi phí nội đồng cho VH&BD nói trên, người dùng nước của TCDN phải đóng góp thêm 20 triệu đồng cho cải tạo nâng cấp hệ thống. Tuy nhiên chỉ có 5 triệu đồng trong số đó được đầu tư cho 30 ha thuộc hệ thống, 5 triệu đồng này cũng được tính là thủy lợi phí nội đồng. 


	Thông số
	Chi phí vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên
	TS14

	Định nghĩa
	Là toàn bộ kinh phí cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi bao gồm chi phí vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên cho hệ thống trong năm của Công ty.

	Đơn vị tính
	Đồng (đ)

	Cách thu thập số liệu
	I. Cách đo/thu thập: Sử dụng báo cáo tài chính năm của Công ty 

II. Tần suất đo/thu thập: Cập nhật theo từng năm.

III. Nguyên tắc đo/thu thập:

- Chỉ tính cho hệ thống được đề cập tới;

- Tính các chi phí trực tiếp cho công tác quản lý khai thác công trình bao gồm chi phí lương cho bộ phận sản xuất và bộ phận quản lý. Chi phí cho bộ phận quản lý được tính theo tỷ lệ phần trăm diện tích gieo trồng của hệ thống so với toàn bộ diện tích gieo trồng do Công ty phụ trách tưới.

	Xử lý, tính toán số liệu
	Tính các khoản chi cho công tác vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thường công trình, các khoản đầu tư từ ngân sách cho hệ thống hàng năm.

	Ví dụ
	Chi phí vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên cho hệ thống năm 2011 là 20 tỷ và diện tích tưới thực tế của hệ thống chỉ chiếm 60% diện tích do Công ty phụ trách. Chi phí bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên cho hệ thống sẽ là 60 %  x 20 tỷ = 12 tỷ.


	Thông số
	Chi phí bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên
	TS15

	Định nghĩa
	Kinh phí bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên cho hệ thống trong năm tính toán

	Đơn vị tính
	Đồng (đ)

	Cách thu thập số liệu
	I. Cách đo/thu thập: Sử dụng báo cáo tài chính năm của Công ty 

II. Tần suất đo/thu thập: Cập nhật theo từng năm.

III. Nguyên tắc đo/thu thập:

- Chỉ tính cho hệ thống được đề cập tới;

- Tính các chi phí sửa chữa, bảo dưỡng công trình không tính chi phí tiền lương.

	Xử lý, tính toán số liệu
	Chi phí bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên của Công ty cho hệ thống bao gồm các khoản chi cho bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên, chi sửa chữa lớn, chi khắc phục sự cố, v.v.


	Thông số
	Chi phí khắc phục sự cố công trình
	TS16

	Định nghĩa
	Chi phí để sửa chữa, khắc phục các sự cố công trình trên hệ thống do Công ty quản lý.

	Đơn vị tính
	Đồng (đ)

	Cách thu thập số liệu
	I. Cách đo/thu thập: Sử dụng báo cáo tài chính năm của Công ty 

II. Tần suất đo/thu thập: Cập nhật theo từng năm.

III. Nguyên tắc đo/thu thập:
Thống kê tất cả chi phí sửa chữa, khắc phục các sự cố gây ra đối với các công trình trên hệ thống được đề cập tới;

	Xử lý, tính toán số liệu
	Chi phí khắc phục sự cố được tách ra từ chi phí bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên theo sổ sách kế toán của Công ty.


	Thông số
	Giá trị sản phẩm trồng trọt
	TS17

	Định nghĩa
	Là tổng giá trị tính bằng tiền (đồng) từ sản phẩm trồng trọt thu được cả năm trên diện tích được tưới từ hệ thống theo dõi.

	Đơn vị tính
	Đồng (VNĐ)

	Cách thu thập số liệu
	I. Vị trí đo/thu thập: Thu thập diện tích gieo trồng và sản lượng thống kê, tổng kết hàng năm

II. Tần suất đo/thu thập: Số liệu được thu thập theo năm. Nếu số liệu chi tiết cho từng vụ thì cần phải tổng hợp lại để có số liệu cho cả năm.

III. Nguyên tắc đo/thu thập: 
- Chỉ tính cây trồng hàng năm như lúa, cây lương thực khác, rau màu các loại, cây công nghiệp ngắn ngày;
- Chỉ tính trên phần diện tích, vụ gieo trồng được tưới từ hệ thống. Lưu ý là không tính diện tích và những vụ không được tưới từ hệ thống;
- Sản phẩm được tính cho tất cả diện tích được tưới từ hệ thống, không phân biệt hình thức tưới chủ động hay tưới tạo nguồn.  

	Xử lý, tính toán số liệu
	1. Xác định sản lượng trồng trọt
Các Công ty không theo dõi năng suất, sản lượng nông nghiệp nên số liệu được thu thập từ cơ quan thống kê cấp huyện. Tuy nhiên, số liệu thu thập được là chung cho địa bàn cả huyện, bao gồm cả diện tích hay vụ không được tưới từ hệ thống. Vì vậy, cần xác định sản lượng của diện tích được tưới từ hệ thống dựa trên giả thiết năng suất của tất cả các loại sản phẩm trồng trọt là như nhau trên diện tích tưới của hệ thống theo dõi, diện tích tưới của hệ thống khác và diện tích không được tưới là như nhau. Sản lượng của sản phẩm trồng trọt A thuộc hệ thống được tính theo công thức:

SLAHT=SHT/STHxSLATH
trong đó:

- SLAHT và SLATH lần lượt là sản lượng sản phẩm A của diện tích được tưới từ hệ thống và của toàn huyện,

- SHT và STH lần lượt là diện tích cây trồng A được tưới từ hệ thống và của toàn huyện.

Xác định giá trị sản phẩm trồng trọt
Giá trị sản phẩm trồng trọt của cây trồng A được tính dựa trên sản lượng được tính như trên trên và giá bình quân trong năm được cơ quan thống kê huyện/tỉnh công bố. Giá trị sản phẩm trồng trọt của toàn hệ thống sẽ là tống giá trị sản phẩm của tất cả các loại cây trồng được tưới trên hệ thống.

	Ví dụ
	Huyện A có 1000 ha trồng lúa 2 vụ tức diện tích trồng lúa là 2000 ha nhưng hệ thống chỉ tưới 2 vụ cho 700 ha và 1 vụ cho 100 ha. Giả sử tổng sản lượng lúa của huyện là 10000 tấn, sản lượng lúa được tưới của hệ thống là (700 ha x 2 vụ + 100 ha x 1 vụ)/2000 ha x 10.000 tấn = 7.500 tấn.

Giả sử giá lúa do cơ quan thống kê công bố là 5 triệu đồng/tấn, giá trị sản phẩm lúa của hệ thống là 7.500 tấn x 5 triệu đồng/tấn = 27.500 triệu đồng.

Tính tương tự như vậy đối với các loại cây trồng được tưới khác sẽ có tổng giá trị sản phẩm trồng trọt của toàn hệ thống.   


	Thông số
	Doanh thu từ cấp nước cho các nhu cầu ngoài nông nghiệp
	TS18

	Định nghĩa
	Tổng doanh thu của Công ty từ các dịch vụ cấp nước của hệ thống cho  sinh hoạt, công nghiệp, v.v. trừ cấp nước cho nông nghiệp

	Đơn vị tính
	Đồng (đ)

	Cách thu thập số liệu
	I. Cách đo/thu thập: Sử dụng báo cáo tài chính năm của Công ty 

II. Tần suất đo/thu thập: Cập nhật theo từng năm.

III. Nguyên tắc đo/thu thập:
Chỉ tính cho các dịch vụ cấp nước ngoài nông nghiệp của hệ thống được đề cập đến.

	Xử lý, tính toán số liệu
	Thống kê tổng tất cả các nguồn thu của công ty từ cấp nước cho các nhu cầu ngoài nông nghiệp đối với hệ thống được đề cập.


	Thông số
	Tổng doanh thu của hệ thống
	TS19

	Định nghĩa
	Tổng doanh thu hàng năm của Công ty từ hệ thống

	Đơn vị tính
	Đồng (đ)

	Cách thu thập số liệu
	I. Cách đo/thu thập: Sử dụng báo cáo tài chính năm của Công ty
II. Tần suất đo/thu thập: Cập nhật theo từng năm.

III. Nguyên tắc đo/thu thập:
Thống kê tổng tất cả các nguồn thu của công ty từ hệ thống được đề cập bao gồm các nguồn cấp bù thủy lợi phí, thu từ dịch vụ cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, v.v.

	Xử lý, tính toán số liệu
	Tổng doanh thu của cả Công ty được thể hiện trong báo cáo tài chính năm. Tổng doanh thu của hệ thống được tính theo tỉ lệ diện tích gieo trồng được tưới của hệ thống trên tổng diện tích gieo trồng Công ty phụ trách.


	Thông số
	Tổng chi phí của hệ thống
	TS20

	Định nghĩa
	Tổng chi phí hàng năm của Công ty cho hệ thống

	Đơn vị tính
	Đồng (đ)

	Cách thu thập số liệu
	I. Cách đo/thu thập: Sử dụng báo cáo tài chính năm của Công ty
II. Tần suất đo/thu thập: Cập nhật theo từng năm.

III. Nguyên tắc đo/thu thập:
Thống kê tổng tất cả các chi phí của công ty cho hệ thống được đề cập bao gồm các chi phí quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên.

	Xử lý, tính toán số liệu
	Tổng chi phí của cả Công ty được thể hiện trong báo cáo tài chính năm. Tổng chi phí của hệ thống được tính theo tỉ lệ diện tích gieo trồng được tưới của hệ thống với diện tích Công ty phụ trách.

	Thông số
	Chi phí tiền công cho công tác quản lý khai thác  hệ thống
	TS21

	Định nghĩa
	Là chi phí tiền lương, tiền công, tiền thưởng hàng năm cho người quản lý khai thác hệ thống của Công ty.

	Đơn vị tính
	Đồng (đ)

	Cách thu thập số liệu
	I. Cách đo/thu thập: Sử dụng báo cáo tài chính năm của Công ty
II. Tần suất đo/thu thập: Cập nhật theo từng năm.

III. Nguyên tắc đo/thu thập:
Thống kê tổng tất cả chi phí lương, tiền công, tiền thưởng cho đội ngũ quản lý khai thác hệ thống của Công ty.

	Xử lý, tính toán số liệu
	Khi tham gia công tác trên nhiều hệ thống thì mức tiền công của một người sẽ được tính theo tỉ lệ diện tích gieo trồng được tưới của hệ thống trên tổng diện tích gieo trồng của các hệ thống mà người đó tham gia quản lý khai thác.


	Thông số
	Tổng chi phí cấp bù của TCDN
	TS22

	Định nghĩa
	Tổng kinh phí nhà nước cấp bù một năm cho công tác quản lý khai thác công trình của các TCDN trên hệ thống

	Đơn vị tính
	Đồng (đ)

	Cách thu thập số liệu
	I. Cách đo/thu thập: 
Tổng hợp từ báo cáo tài chính của tất cả các TCDN trên hệ thống
II. Tần suất đo/thu thập: 
Cập nhật theo từng năm.

III. Nguyên tắc đo/thu thập:
Thống kê tổng kinh phí nhà nước cấp bù một năm cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi của tất cả các TCDN trên hệ thống

	Xử lý, tính toán số liệu
	Tính tổng kinh phí nhà nước cấp bù một năm cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi của tất cả các TCDN trên hệ thống


	Thông số
	Tổng chi phí của TCDN
	TS23

	Định nghĩa
	Tổng chi phí một năm cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi của các TCDN trên hệ thống

	Đơn vị tính
	Đồng (đ)

	Cách thu thập số liệu
	I. Cách đo/thu thập: 
Tổng hợp từ báo cáo tài chính của tất cả các TCDN trên hệ thống
II. Tần suất đo/thu thập: Cập nhật theo từng năm.

III. Nguyên tắc đo/thu thập:
Thống kê tất cả các chi phí của các TCDN đang sử dụng nước từ hệ thống được đề cập bao gồm các chi phí quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, v.v.

	Xử lý, tính toán số liệu
	Tính tổng chi phí một năm cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi của tất cả các TCDN trên hệ thống


	Thông số
	Tổng số lao động của hệ thống
	TS24

	Định nghĩa
	Số lao động của Công ty tham gia trực tiếp vào công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi của hệ thống

	Đơn vị tính
	Người

	Cách thu thập số liệu
	I. Cách đo/thu thập: 
Dựa trên báo cáo nhân sự của Công ty

II. Tần suất đo/thu thập: Cập nhật theo từng năm

III. Nguyên tắc đo/thu thập

Chỉ tính những người tham gia vào công tác quản lý khai thác của hệ thống được đề cập.
Đối với các cán bộ quản lý, kiêm nhiệm nhiều hệ thống thì tính theo tỉ lệ diện tích của hệ thống được đề cập với tổng diện tích của các hệ thống mà người đó tham gia quản lý.

	Xử lý, tính toán số liệu
	Tính tổng số lao động tham gia trực tiếp vào công tác quản lý khai thác hệ thống. Do phải tính số lượng cán bộ quản lý tham gia vào hệ thống theo tỉ lệ diện tích nên số liệu có thể là số thập phân.


	Thông số
	Số lượng cán bộ quản lý hệ thống có trình độ từ cao đẳng trở lên
	TS25

	Định nghĩa
	Số lượng cán bộ quản lý hệ thống có bằng cấp từ cao đẳng trở lên

	Đơn vị tính
	Người

	Cách thu thập số liệu
	I. Cách đo/thu thập: Thống kê số lượng cán bộ quản lý của Công ty có bằng cấp từ cao đẳng trở lên từ hồ sơ nhân viên của Công ty
II. Tần suất đo/thu thập: Xác định một lần vào đầu năm hoặc tại thời điểm theo dõi, tính toán.
III. Nguyên tắc đo/thu thập:
Chỉ tính các cán bộ quản lý của Công ty tham gia quản lý khai thác hệ thống được đề cập 

	Xử lý, tính toán số liệu
	Tính tổng số cán bộ quản lý hệ thống có bằng cấp từ cao đẳng trở lên


	Thông số
	Tổng số cán bộ quản lý hệ thống
	TS26

	Định nghĩa
	Số lượng cán bộ quản lý của Công ty tham gia quản lý khai thác hệ thống

	Đơn vị tính
	Người

	Cách thu thập số liệu
	I. Cách đo/thu thập: 
Dựa trên báo cáo nhân sự của Công ty

II. Tần suất đo/thu thập: 
Cập nhật theo từng năm

III. Nguyên tắc đo/thu thập

Chỉ tính những cán bộ quản lý tham gia cho hệ thống được đề cập.

Đối với các cán bộ quản lý, kiêm nhiệm nhiều hệ thống thì tính theo tỉ lệ diện tích của hệ thống được đề cập với tổng diện tích của các hệ thống mà người đó tham gia quản lý.

	Xử lý, tính toán số liệu
	Tính tổng cán bộ quản lý của Công ty tham gia quản lý hệ thống. Do số lượng cán bộ quản lý hệ thống tính theo tỉ lệ diện tích nên số liệu này có thể là số thập phân.


	Thông số
	Số lượng công nhân vận hành hệ thống có trình độ từ bậc 4 trở lên
	TS27

	Định nghĩa
	Số lượng công nhân vận hành hệ thống của Công ty có trình độ từ bậc 4 trở lên

	Đơn vị tính
	Người

	Cách thu thập số liệu
	I. Cách đo/thu thập: Thống kê số lượng công nhân vận hành của Công ty có trình độ từ bậc 4 trở lên từ hồ sơ nhân viên của Công ty
II. Tần suất đo/thu thập: Xác định một lần vào đầu năm hoặc thời điểm theo dõi, tính toán.
III. Nguyên tắc đo/thu thập:
Chỉ tính các công nhân vận hành của Công ty tham gia vận hành hệ thống được đề cập đến

	Xử lý, tính toán số liệu
	Tính tổng số công nhân vận hành hệ thống có trình độ từ bậc 4 trở lên


	Thông số
	Tổng số công nhân vận hành hệ thống
	TS28

	Định nghĩa
	Số lượng công nhân vận hành của Công ty tham gia quản lý khai thác hệ thống đề cập đến.

	Đơn vị tính
	Người

	Cách thu thập số liệu
	I. Cách đo/thu thập: 
Dựa trên báo cáo nhân sự của Công ty

II. Tần suất đo/thu thập: 
Cập nhật theo từng năm

III. Nguyên tắc đo/thu thập

Chỉ tính các công nhân vận hành của Công ty tham gia vào hệ thống được đề cập

	Xử lý, tính toán số liệu
	Tính tổng số công nhân vận hành của Công ty tham gia vận hành hệ thống.
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